CHƯƠNG III: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Từ một trạm phát sóng tại mặt đất, sóng điện từ được phát thẳng đứng hướng lên trên. Nếu thành phần từ hướng về hướng Đông thì thành phần điện hướng về hướng

A. Nam
B. Tây
C. Thẳng đứng hướng xuống
D. Bắc
Câu 2: Cho mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần; tụ điện có điện dung C.  Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là i1; đến thời điểm t2 = t1 +
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 thì điện áp giữa hai bản tụ là u2. Ta có mối liên hệ:

A. Li1=Cu2
B. Li1+Cu2=1
C. L
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D. L
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Câu 3: Một mạch dao động gồm có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi Imax là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ điện tích cực đại trên bản tụ Qmax và Imax là
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Câu 4: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùngsóng

A. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn
B. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn
C. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ
D. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ
Câu 5: Cho các phát biểu sau:

   (1)- Nguyên tắc hoạt động của máy thu thanh dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

   (2)- Trong dao động điều hòa, gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và chỉ đổi chiều khi qua cân bằng.

   (3)- Tất cả các đặc trưng sinh lý của âm đều phụ thuộc vào tần số.

   (4)- Con người nói được âm trong khoảng tần số là 16 Hz đến 20 kHz.

   (5)- Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm.

   (6)- Tần số của con lắc đồng hồ không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

   (7)- Đối với con lắc đơn trong dao động điều hòa, khi qua vị trí biên thì lực căng dây đạt cực đại.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 6: Khi điện dung của tụ điện tăng 2 lần thì tần số của mạch dao động điện từ LC

A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 1,41 lần.
D. tăng 1,41 lần.
Câu 7: Sóng điện từ

A. truyền từ nước vào chân không thì bước sóng tăng.
B. truyền qua một môi trường vật chất thì làm cho các phần tử vật chất dao động điều hòa theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

C. truyền từ chân không vào nước thì tần số giảm.

D. truyền qua một môi trường vật chất thì làm cho các phần tử vật chất dao động điều hòa cùng phương truyền sóng.

Câu 8: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tần số của các sóng điện từ sau:

A. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, ánh sáng khả kiến.
B. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng khả kiến,  tia X, tia (
C. sóng vô tuyến, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng khả kiến, tia (
D. tia hồng ngoại, ánh sáng khả kiến, tia X, tia tử ngoại,  tia (
Câu 9: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
C. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
Câu 10: Một máy thu thanh vô tuyến đơn giản nhất cần các bộ phận: (1) anten thu; (2) Mạch tách sóng; (3) mạch khuếch đại âm tần; (4) Mạch khuếch đại cao tần; (5) Loa. Thứ tự sắp xếp các bộ phận trên máy thu thanh là

A. 1-3-2-4-5
B. 1-3-4-2-5
C. 1-4-2-3-5
D. 1-4-3-2-5
Câu 11: Trong sơ đồ khối của máy phát sóng vô tuyến, không có mạch (bộ phận)

A. phát dao động cao tần.
B. biến điệu.
C. tách sóng.
D. khuếch đại.

Câu 12: Sóng điện từ là
A. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của tần số.

B. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số.
C. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi.

D. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương.
Câu 13: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không có

A. khối chọn sóng.
B. khối loa.
C. khối tách sóng.
D. khối biến điệu.
Câu 14: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ 
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 và véctơ điện trường 
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 luôn luôn

A. cùng phương, cùng chiều.
B. có phương vuông góc nhau.
C. cùng phương, ngược chiều.
D. có phương lệch nhau 450.

Câu 15: Sóng điện từ
A. là sóng ngang.
B. không thể giao thoa.
C. là sóng dọc.
D. không truyền được trong chân không.
Câu 16: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng

A. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn
B. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn
C. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ
D. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ
Câu 17: Sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam có tần số 96 MHz, đây là
A. sóng điện từ thuộc loại sóng cực ngắn.
B. sóng âm mà tai người có thể nghe được.

C. sóng điện từ thuộc loại sóng ngắn.
D. sóng siêu âm.

Câu 18: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

A. Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường 
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 và vectơ cảm ứng từ 
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 luôn vuông góc với nhau và cả hai đều dao động cùng phương với phương truyền sóng.

B. Vectơ 
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 có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ 
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 vuông góc với vectơ 
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C. Vectơ 
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 có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ 
[image: image18.wmf]B

ur

 vuông góc với vectơ 
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D. Trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, cả hai vectơ 
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 đều dao động điều hòa cùng tần số.
Câu 19: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng trung.
B. sóng ngắn.
C. sóng dài.
D. sóng cực ngắn.
Câu 20: Vệ tinh Vinasat -2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30' (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:

A. Sóng ngắn
B. Sóng dài
C. Sóng cực ngắn
D. Sóng trung
Câu 21: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
D. độ lớn bằng không.
Câu 22: Trong một mạch LC điện tích và dòng điện tức thời tại hai thời điểm t1 và t2 có giá trị lần lượt là q1, q2 và i1,i2. tần số dao động    riêng của mạch được xác định bởi biểu thức nào sau đây

A. 
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C. 
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Câu 23: Sóng điện từ

A. truyền được trong chân không.
B. chỉ truyền được trong môi trường vật chất.
C. truyền đi không mang theo năng lượng.
D. có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang.
Câu 24: Trong kỹ thuật truyền thanh, sóng AM (sóng cao tần biến điệu) là

A. sóng có tần số cao tần với biên độ không đổi.

B. sóng có tần số cao tần nhưng tần số biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.

C. sóng có tần số âm tần với biên độ không đổi.

D. sóng có tần số cao tần nhưng biên độ biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.
Câu 25: Tìm phát biểu sai khi nói về sóng điện từ

A. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không có giá trị lớn nhất và bằng c ( với c là tốc độ ánh sáng trong chân không)
B. Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi với tốc độ truyền sóng trong các môi trường đó là như nhau.
C. Tại một điểm trên phương truyền sóng, vectơ cường độ điện trường 
[image: image26.wmf]E
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và vectơ cảm ứng từ 
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luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
D. Tại một điểm trên phương truyền sóng, ba vectơ 
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 tạo với nhau thành một tam diện thuận.
Câu 26: Chọn phát biểu sai về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ cũng bị phản xạ như ánh sáng.
D. Sóng điện từ là sóng dọc.
Câu 27: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. Độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
B. Độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
C. Độ lớn bằng không.
D. Độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
Câu 28: Mạch dao động LC lý tưởng có dòng điện cực đại I0 , tại một thời điểm điện tích trên tụ điện có giá trị q và cường độ dòng điện trong mạch là i. Tần số góc 
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Câu 29: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 
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Câu 30: Chọn câu sai. Sóng điện từ

A. không truyền được trong chân không.
B. có bị nhiễu xạ, giao thoa.

C. mang năng lượng.
D. là sóng ngang.

Câu 31: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, khi điện tích của một bản tụ có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện trong mạch

A. bằng 1/
[image: image38.wmf]2

  lần giá trị cực đại
B. có giá trị cực tiểu

C. có giá trị cực đại
D. bằng 0
Câu 32: Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì

A. tốc độ sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều tăng

B. bước sóng của sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều tăng

C. tốc độ sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều giảm

D. bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng điện từ giảm
Câu 33: Mạch biến điệu trong sơ đồ máy phát vô tuyến truyền thanh có chức năng

A. làm tăng tần số sóng điện từ cao tần
B. làm tăng biên độ sóng điện từ

C. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần
D. Biến đổi sóng âm thành sóng điện từ

Câu 34: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía tây. Vào thời điểm t thì vectơ cường độ điện trường đang:

A. Cực đại và hướng về phía nam.
B. Cực đại và hướng về phía bắc.
C. Cực đại và hướng về phía tây.
D. Bằng 0.
Câu 35: Sóng radar dùng trong quân sự để phát hiện các mục tiêu bay là

A. sóng cực ngắn.
B. sóng dài.
C. sóng cực dài.
D. sóng trung.

Câu 36: Sóng điện từ là

A. Sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi.
B. sóng có năng lượng tỉ lệ thuận với bình phương của bước sóng.
C. Sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha tại một điểm, cùng tần số, có phương vuông góc với nhau.
D. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha.
Câu 37: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là

A. U0 = I0
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B. I0 = U0
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C. I0 = U0
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D. U0 = I0
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Câu 38: Khi ta bấm vào một phím bất kì của cái điều khiển ti vi từ xa (remote) thì lúc đó quá trình nào sau đây không thể xảy ra ở remote?

A. Chọn sóng.
B. Phát sóng.
C. Biến điệu.
D. Khuếch đại.
Câu 39: Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

A. năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.
B. Ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại, năng lượng từ trường của mạch bằng không.
C. Năng lượng từ trường trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.
D. Ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.
Câu 40: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Gọi q là điện tích của một bản tụ điện và i là cường độ dòng điện trong mạch. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. i lệch pha π/4 so với q.
B. i lệch pha π/2 so với q.C. i ngược pha với q. 
D. I cùng pha với q.
Câu 41: Sóng điện từ và sóng âm không có cùng tính chất nào sau đây?

A. Tốc độ truyền sóng trong chân không là 3.108 m/s.
B. Gây ra được hiện tượng giao thoa.

C. Tuân theo quy luật phản xạ, khúc xạ.
D. Mang năng lượng.

Câu 42: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0. Giá trị của f được xác định bằng biểu thức
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Câu 43: Trong kỹ thuật truyền thanh, sóng AM (sóng cao tần biến điệu) là

A. sóng có tần số cao tần nhưng tần số biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.

B. sóng có tần số cao tần với biên độ không đổi.

C. sóng có tần số âm tần với biên độ không đổi.

D. sóng có tần số cao tần nhưng biên độ biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.
Câu 44: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A.  với cùng biên độ.
B. với cùng tần số.
C. luôn cùng pha nhau.
D.  luôn ngược pha nhau.

Câu 45: Đối với sự lan truyền sống điện từ thì

A. vectơ cường độ điện trường 
[image: image47.wmf]E
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 và vectơ cảm ứng từ 
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 luôn vuông góc với phương truyền sóng.
B. vectơ cường độ điện trường 
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 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với vectơ cường độ điện trường 
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C. vectơ cường độ điện trường 
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 và vectơ cảm ứng từ 
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 luôn cùng phương với phương truyền sóng.
D. vectơ cảm ứng từ 
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cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường
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Câu 46: Chọn phát biểu sai:
A. Sóng vô tuyến có bước sóng vài km được dùng trong thông tin liên lạc dưới nước. 

B. Sóng mang là sóng vô tuyến có tần số rất lớn.  

C. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện từ.

D. Sự phát sóng điện từ không dựa vào hiện tượng công hưởng điện từ.

Câu 47: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 25pF và cuộn dây có độ tự cảm 27 µH. sóng điện từ do mạch này phát ra thuộc vùng nào trong thang sóng vô tuyến

A. Sóng cực ngắn 
B. Sóng ngắn

C. Sóng trung

D. Sóng dài

Câu 48: Chỉ ra câu phát biểu SAI: Xung quanh các điện tích dao động

A. Có điện trường 



B. Có từ trường

C. Có điện từ trường



D. Không có trường nào cả

Câu 49: Tìm câu SAI

A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên 

B. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động

C. Điện trường tác dụng lên điện tích đứng yên

D. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động 

Câu 50: Ở đâu có xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên. 

B. Xung quanh một chỗ có tia lửa điện.
C. Xung quanh một ống dẫn điện.

D. Xung quanh một dòng điện không đổi.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Một mạch dao động LC đang bức xạ ra sóng trung, để mạch đó bức xạ ra sóng ngắn thì phải

A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp 

B. Mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

C. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

D. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.

Câu 2: Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là

A. sóng trung. 

B. Sóng cực ngắn
C. Sóng ngắn.             
D. Sóng dài

Câu 3: Sóng nào sau đây không phải sóng điện từ?

A. Ánh sáng phát ra từ ngọn nến đang cháy. 

B. Sóng của đài phát thanh ( sóng radio )

Câu 4: Chọn một câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản
A. Sóng mang là sóng điện từ có biên độ lớn do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra. 

B. Micro là dụng cụ làm tăng cường độ của sóng âm, làm ta nghe rõ hơn.

C. Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuếch đại sóng âm tần.

D. Biến điệu biên độ là làm cho biên độ của sóng cao tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm tần.  

Câu 5: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ
A.  các sóng có bước sóng càng ngắn thì năng lương càng lớn ,nên càng dễ tác dụng lên kính ảnh 

B. Các sóng có tần số càng nhỏ thì khả năng đâm xuyên càng mạnh.

C. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng.

D. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì cáng dễ làm phát quang các chất và gây ion hóa chất khí

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra môt từ trường ở các điểm lân cận. 

B. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.

Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn cùng pha nhau.   
B. với cùng biên độ.  C. luôn ngược pha nhau.
D. với cùng tần số.
Câu 10: Sóng âm và sóng điện từ

A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ 
B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.

C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước

D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.

Câu 11: Một mạch dao động LC đang thu được sóng ngắn. Để mạch có thể thu được sóng trung thì phải

A. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp 

B. mắc song song thêm vào mạch một cuộn dây có độ tự cảm thích hợp.

C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp

D. dùng điện môi giữa hai bản tụ có hằng số điện môi nhỏ hơn

Câu 14: Trong kỹ thuật truyền thông bằng sóng điện từ, để trộn dao động âm thanh và dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu người ta phải

A.  biến tần số của dao động cao tần thành tần số của dao động âm tần 

B. biến tần số của dao động âm tần thành tần số của dao động cao tần

C. làm cho biên độ của dao động cao tần biến đổi theo chu kì của dao động âm tần.

D. làm cho biên độ của dao động âm tần biến đổi theo chu kì của dao động cao tần

Câu 16: Chọn câu trả lởi không đúng. Tính chất của sóng điện từ: 

A. Truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không. 

B. Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng.

C. Là sóng ngang. Tại mọi điểm của phương truyền sóng, các vectơ 
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và theo thứ tự tạo thành một diện thuận.

D. Tốc độ truyền trong chân không bằng tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s.

Câu 19: Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li và có thể truyền tới mọi điểm trên mặt đất ?

A. Sóng cực ngắn 
B. Sóng ngắn

C. Sóng dài

D. Sóng trung

Câu 21: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

A.  Phản xạ. B. Truyền được trong chân không. C. Khúc xạ.

D.  Mang năng lượng.
Câu 22: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía tây. Vào thời điểm t thì vectơ cường độ điện trường đang:

A. Cực đại và hướng về phía bắc 

B. Cực đại và hướng về phía nam.                

C. Bằng 0.   




D. Cực đại và hướng về phía tây

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?

A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng. 

B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.

D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 26: 
 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện từ trường biển thiên theo thời gian lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Đó là sóng điện từ. 

B. Sóng điện từ lan truyền với vận tốc rất lớn. Trong chân không, vận tốc đó bằng 3.108m/s.

C.  Sóng điện từ mang năng lượng. Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng của sóng điện từ càng lớn.  

D. Sóng điện từ là sóng ngang.Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì điện trường biến thiên và từ trường biến thiên dao động cùng phương và cùng vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 28: Chọn câu trả lời không đúng? Tính chất của sóng điện từ:

A. Là sóng ngang. Tại mọi điểm của phương truyền sóng, các vectơ 
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và theo thứ tự tạo thành một tam diện thuận. 

B. Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng,  

C. Tốc độ truyền trong chân không bằng tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s.

D. Truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không.

Câu 30: Biến điệu sóng điện từ là quá trình:     

A. Trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ tần số cao. B.  Khuếch đại độ sóng điện từ.

C. Biến sóng điện từ tần số thấp thành sóng điện từ tần số cao. D. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ

Câu 31: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức

 

A. U0 = I0
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D. U0 = I0
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Câu 32: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì kết luận nào sau đây là đúng?

A. Tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. 

B. Tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.

C. Vecto cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

Câu 33: Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

A. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng không. 

B. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

C. ở mọi thời điểm trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

D. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.

Câu 34: Sóng điện từ

A. là sóng dọc.  



B. không truyền được trong chân không.

C. không mang năng lượng.

D. là sóng ngang.

Câu 35: Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q là điện tích cực đại của một bản tụ điện. Bỏ qua sự tiêu hao năng lượng trong mạch, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

 

A. I0 = q0ω2.    
B. I0 = 
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Câu 36: Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là

A. C = 
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D. C = 
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Câu 37: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 
B. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

C. không thay đổi theo thời gian.

D. biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 38: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì :

A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm. 
B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.

C. tốc độ truyền sáng tăng, bước sóng giảm.
D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.
Câu 40: Khi nói về quá trình lan truyền của sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 

B. Sóng điện từ là sóng ngang và mang năng lượng.

C. Véctơ cường độ điện trường 
[image: image69.wmf]E
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  cùng phương với véctơ cảm ứng từ 
[image: image70.wmf].
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D. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau.

Câu 41: Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li. B. Sóng ngắn không truyền được trong chân không.

C. Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất.        D. Sóng ngắn có mang năng lượng.

Câu 42: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là
A. U0 = I0
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B. I0 = U0
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C. I0 = U0
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D. U0 = I0
[image: image74.wmf].

LC

 .

Câu 44: Điều nào sau đây là SAI khi nói về nguyên tắc phát và thu sóng điện từ ?

A. Để phát sóng điện từ, người ta mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăngten. 

B. Dao động điện từ thu được từ mạch chọn sóng là dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch.

C. Để thu sóng điện từ người ta phối hợp ăngten với một mạch dao động.

D. Dao động điện từ  thu được từ mạch chọn sóng  là dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của sóng.

Câu 48: Mạch cộng hưởng dùng để thu các sóng trung. Để mạch có thể thu được các sóng dài thì cần phải

A. tăng điện dung cho tụ điện. 


B. nối một tụ điện nối tiếp vào tụ đã có sẵn trong mạch.
C. mát hóa hay nối đất ăng –ten.


D. giảm số vòng dây của cuộn cảm L.

Câu 49: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng vô tuyến?

A. Sóng trung có thể truyền xa trên mặt đất vào ban đêm.             B. Sóng dài thường dùng trong thông tin dưới nước.

C. Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa.

D. Sóng cực ngắn phải cần các trạm trung chuyển trên mặt đất hay vệ tinh để có thể truyền đi xa trên mặt đất.

Câu 50: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

A. U0 = I0
[image: image75.wmf].
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C. U0 = I0
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D. U0 = I0√LC.

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng

A. 
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Câu 2: Chọn câu SAI khi kết luận về dao động điện từ trong mạch dao động

A. Tần số của mạch ω=  
[image: image82.wmf]1
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 chỉ phụ thuộc đặc tính của mạch 

B. Năng lượng điện trường biến thiên với tần số gấp hai lần tần số của mạch dao động

C. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động biến thiên tuần hoàn  sớm pha hơn cường độ dòng điện góc π/2

D. Tại mọi thời điểm năng lượng dao động của mạch được bảo toàn

Câu 3: Sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong miền

A. từ hàng trăm đến hàng nghìn mét. 

B. từ vài vạn nm đến vài chục vạn nm.

C. từ vài ngàn nm đến vài chục ngàn nm.
D. từ vài chục nm đến vài trăm nm.

Câu 4: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

A. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 

B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

C. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

Câu 5: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A. i2 = 
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B. i2 = 
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D. i2 =
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Câu 6: Sóng điện từ 

A.  có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.  

B.  là điện từ trường lan truyền trong không gian.

C. là sóng dọc hoặc sóng ngang.


D. không truyền được trong chân không. 

Câu 7: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch biến điệu.  
B. Mạch tách sóng.
C. Mạch khuếch đại.
D. Anten. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. 

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.

Câu 9: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm. 

B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. 

C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng tần số.

D. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau 
[image: image86.wmf]/2
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Câu 10: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là √5 f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị
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Câu 11: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng 

A.
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B. π.


C.
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D. 0.

Câu 12: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng
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Câu 13: Sóng điện từ và sóng ánh sáng khác nhau ở  

A. bước sóng. 




B. giao thoa sóng.

C. vận tốc truyền sóng trong chân không.           D. tự truyền đi mà không cần sự biến dạng của môi trường đàn hồi.

Câu 14: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A.  Nếu tại một nơi có từtrường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy. 

B. Điện trường và từtrường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

C. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau. 

B.  Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.

C. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ. 

D. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

Câu 16: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

A. ngược pha nhau. 
B. lệch pha nhau 
[image: image100.wmf]4
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C. lệch pha nhau 
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D. đồng pha nhau. 

Câu 17: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là 

A. I0 = U0
[image: image102.wmf]2

C

L

. 
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C. U0 = I0 
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D. I0 = U0 
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Câu 18: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức

A. f = 
[image: image106.wmf]0

0

2

I

Q

p

. 

B. f = 2πLC.

C. f 
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Câu 19: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là

A.
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Câu 20: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. 
B. độ lớn cực đại và hướng vềphía Đông. 

C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. 
D. độ lớn bằng không. 

Câu 21: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng. B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. 

Câu 22: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là  I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0 . Giá trị của f được xác định bằng biểu thức
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Câu 23: Trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến, bộ phận khuếch đại

A. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại cao tần. 

B. trong máy phát và khuếch đại âm tần, còn trong máy thu là khuếch đại cao tần.

C. trong máy phát là khuếch đại cao tần, còn trong máy thu là khuếch đại âm tần.

D. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại âm tần.

Câu 24: Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ Mắc-xoen

A. Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện. 

B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường.

C. Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ dòng điện xoáy  càng lớn.

D. Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là sai về điện trường?

A. Một điện trường biến thiên điều hòa theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận 

B. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng điện từ, không lan truyền được trong chân không.

C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

D. Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về điện từ trường:

A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. 

B. Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.

C. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong không khép kín.

D. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường?

A. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức từ là những đường cong kín. 

B. Khi một từ trường biến thiên thiên theo thời gian , nó sinh ra một điện trường xoáy.

C. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín.

D. Khi một điện trường biến thiên nó sẽ sinh ra một từ trường xoáy.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang. 

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 29: Chọn câu sai : Sóng điện từ:

A. phản xạ được trên các mặt kim loại. 

B. giống tính chất của sóng cơ học.

C. có vận tốc 300.000 km/h.


D. giao thoa được với nhau.

Câu 30: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng:

A. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn. B. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ.

C. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn.  D. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ.
Câu 31: Trong mạch dao động LC thì cường độ dòng điện trong mạch và điện tích của tụ điện dao động điều hòa:

A. Cùng pha 

B. Ngược pha

C. Lệch pha π/2

D. Lệch pha π/4

Câu 32: Chọn phát biểu sai. Sóng vô tuyến cực ngắn

A. Ít bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ. 
B. Có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng.

C. Được dùng trong thông tin vũ trụ.

D. Không được dùng trong vô tuyến truyền thanh.

Câu 33: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ
[image: image117.wmf]B

r

 và vecto điện trường
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 luôn

A. Dao động vuông pha 



B. Dao động cùng pha

C. Dao động cùng phương với phương truyền sóng
D. Cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng

Câu 34: Chọn phát biểu sai:
A. Mạch dao động LC hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm. 

B. Trong mạch LC năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn đồng pha với nhau.

D. Dao động trong mạch LC trong nhà máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là dao động duy  trì.

Câu 35: Phát biểu nào sau đây đúng về điện từ trường

A. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ ra không gian 

B. Điện trường do một điện tích điểm dao động có thể lan truyền trong không gian dưới dạng sóng

C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không là nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không

D. Điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từ với tần số bằng một nửa tần số dao động của nó

Câu 36: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do thì

A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

B. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

C. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

Câu 37: Kết luận về sự tồn tại của các sóng điện từ được rút ra từ

A. Lí thuyết của Macxell B. Thí nghiệm của HertzC. Công thức KelvinD. Định luật bảo toàn năng lượng

Câu 38: Một cơ sở để khẳng định ánh sáng là sóng điện từ là

A. Ánh sáng có màu sắc. 
B. Tốc độ ánh sáng trong chân không ≈ 3.108 m/s.
C. Tần số ánh sáng rất lớn.
D. Ánh sáng tác dụng lên phim ảnh.

Câu 39: Vận tốc lan truyền của sóng điện từ:

A. Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, nhưng phụ thuộc vào tần số của nó. 

B. Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, nhưng không phụ thuộc vào tần số của nó.

C. Không phụ thuộc vào môi trường và tần số của nó.

D. Phụ thuộc vào cả môi trường và tần số.

Câu 40: Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

A. Tại mọi điểm bất kì trên phương truyền, véctơ điện trường 
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và từ trường 
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luôn vuông góc với nhau và cả hai vuông góc với phương truyền. 

B.
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  Có thể hướng theo phương truyền sóng và véctơ 
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vuông góc với
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.

C. 
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có thể hướng theo phương truyền sóng và véctơ 
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vuông góc với
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D. Trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, cả hai véctơ 
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và 
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đều không có hướng cố định.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

	1
	A
	11
	C
	21
	C
	31
	D
	41
	A

	2
	D
	12
	B
	22
	C
	32
	D
	42
	B

	3
	C
	13
	D
	23
	A
	33
	C
	43
	D

	4
	A
	14
	B
	24
	D
	34
	B
	44
	B

	5
	D
	15
	A
	25
	B
	35
	A
	45
	A

	6
	C
	16
	B
	26
	D
	36
	C
	46
	A

	7
	A
	17
	A
	27
	B
	37
	C
	47
	B

	8
	B
	18
	D
	28
	A
	38
	C
	48
	D

	9
	D
	19
	D
	29
	C
	39
	B
	49
	B

	10
	C
	20
	C
	30
	A
	40
	B
	50
	A


ĐỀ SỐ 2

	1
	
	11
	
	21
	
	31
	
	41
	

	2
	
	12
	
	22
	
	32
	
	42
	

	3
	
	13
	
	23
	
	33
	
	43
	

	4
	
	14
	
	24
	
	34
	
	44
	

	5
	
	15
	
	25
	
	35
	
	45
	

	6
	
	16
	
	26
	
	36
	
	46
	

	7
	
	17
	
	27
	
	37
	
	47
	

	8
	
	18
	
	28
	
	38
	
	48
	

	9
	
	19
	
	29
	
	39
	
	49
	

	10
	
	20
	
	30
	
	40
	
	50
	


ĐỀ SỐ 3

	1
	
	11
	
	21
	
	31
	
	
	

	2
	
	12
	
	22
	
	32
	
	
	

	3
	
	13
	
	23
	
	33
	
	
	

	4
	
	14
	
	24
	
	34
	
	
	

	5
	
	15
	
	25
	
	35
	
	
	

	6
	
	16
	
	26
	
	36
	
	
	

	7
	
	17
	
	27
	
	37
	
	
	

	8
	
	18
	
	28
	
	38
	
	
	

	9
	
	19
	
	29
	
	39
	
	
	

	10
	
	20
	
	30
	
	40
	
	
	


_1554877118.unknown

_1554877171.unknown

_1554877204.unknown

_1554877221.unknown

_1554877236.unknown

_1554877241.unknown

_1554877247.unknown

_1554877248.unknown

_1554877242.unknown

_1554877246.unknown

_1554877237.unknown

_1554877230.unknown

_1554877235.unknown

_1554877229.unknown

_1554877217.unknown

_1554877219.unknown

_1554877214.unknown

_1554877183.unknown

_1554877199.unknown

_1554877201.unknown

_1554877196.unknown

_1554877176.unknown

_1554877178.unknown

_1554877173.unknown

_1554877147.unknown

_1554877159.unknown

_1554877164.unknown

_1554877167.unknown

_1554877162.unknown

_1554877150.unknown

_1554877157.unknown

_1554877148.unknown

_1554877131.unknown

_1554877136.unknown

_1554877138.unknown

_1554877133.unknown

_1554877122.unknown

_1554877123.unknown

_1554877119.unknown

_1524664380.unknown

_1554771023.unknown

_1554877070.unknown

_1554877104.unknown

_1554877111.unknown

_1554877112.unknown

_1554877117.unknown

_1554877105.unknown

_1554877110.unknown

_1554877093.unknown

_1554877094.unknown

_1554877072.unknown

_1554877061.unknown

_1554877065.unknown

_1554877067.unknown

_1554877062.unknown

_1554877056.unknown

_1554877057.unknown

_1554771803.unknown

_1554877052.unknown

_1554771747.unknown

_1554771785.unknown

_1524664580.unknown

_1524664683.unknown

_1524664792.unknown

_1524665293.unknown

_1524666023.unknown

_1524666043.unknown

_1524666050.unknown

_1524666054.unknown

_1524666046.unknown

_1524666029.unknown

_1524666040.unknown

_1524666026.unknown

_1524666014.unknown

_1524666019.unknown

_1524664809.unknown

_1524665283.unknown

_1524664800.unknown

_1524664699.unknown

_1524664784.unknown

_1524664690.unknown

_1524664637.unknown

_1524664654.unknown

_1524664675.unknown

_1524664645.unknown

_1524664592.unknown

_1524664595.unknown

_1524664583.unknown

_1524664416.unknown

_1524664530.unknown

_1524664537.unknown

_1524664424.unknown

_1524664397.unknown

_1524664405.unknown

_1524664386.unknown

_1524664389.unknown

_1524664383.unknown

_1524660838.unknown

_1524661239.unknown

_1524661372.unknown

_1524664332.unknown

_1524664364.unknown

_1524664324.unknown

_1524661348.unknown

_1524661358.unknown

_1524661251.unknown

_1524661170.unknown

_1524661233.unknown

_1524661236.unknown

_1524661179.unknown

_1524660849.unknown

_1524661163.unknown

_1524660846.unknown

_1524660520.unknown

_1524660584.unknown

_1524660747.unknown

_1524660827.unknown

_1524660732.unknown

_1524660566.unknown

_1524660574.unknown

_1524660557.unknown

_1524660191.unknown

_1524660214.unknown

_1524660355.unknown

_1524660203.unknown

_1524660068.unknown

_1524660176.unknown

_1524659763.unknown

